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GIAO LƯU TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI VÒNG 1 – KHỐI 3 Điểm

Năm học 2022 - 2023
 (Thời gian: 40 phút không kể giao đề)
         Họ tên học sinh: ............................................................................................
         Lớp: 3A ....
	Câu
	Khoanh vào chữ cái trước ý đúng hoặc trả lời vào chỗ chấm.

	1
	Việc làm nào không giữ vệ sinh trường học?
A. Bỏ rác vào các thùng rác đúng quy định.
B. Vẽ lung tung lên tường, lên bàn ghế trong lớp.
C. Quét sân trường.

	2
	Khi phát hiện có cháy, em cần gọi số điện thoại nào để báo cháy?
A. 111.		      B. 113.                          C. 114.	                    D. 115.    

	3
	Các chữ cái và dấu câu trong bài tập đọc: “Cuộc họp của chữ viết” họp để làm gì?
	A. giúp Hoàng đi học đúng giờ
B. giúp Hoàng chăm chỉ học tập
	C. giúp Hoàng biết đặt dấu câu cho đúng.




	4
	Điền n hay l:
	Kìa con chim chích
... ó đậu cành xoan
... ó kêu ai ngoan
Thì nghe ... ời .... ó 
	Đi ... ắng phải có
.... ón mũ mà che
Hễ ai không nghe
Đau đầu sổ mũi




	5
	Câu đố:        Để nguyên-Thân với bầu trời
                Bỏ đầu-Thân với miệng môi con người.
                      Thêm sắc-Màu của mây trời
               Nhởn nhơ trong nắng thu tươi sắc vàng.  (Là những chữ gì?)
………………………………………………………………….. .............................................                                         

	6
	Trong câu “Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi.”	
Từ chỉ sự vật: .............................................................................................................................
Từ chỉ hoạt động : ......................................................................................................................
Từ chỉ đặc điểm: ........................................................................................................................

	7
	 “Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.”  là câu:
A. dùng để giới thiệu                  B. nêu hoạt động	                  C. nêu đặc điểm

	8
	Đặt câu hỏi cho các câu trả lời dưới đây.
a. Buổi sáng, em học môn Toán.
....................................................................................................................................................
b. Cô giáo em đang chấm bài.
....................................................................................................................................................

	9
	 Khoanh vào chữ cái đặt trước những câu kể trong các câu sau:
a. Nam và Minh rủ nhau đi xem gánh xiếc ngoài phố.
b. Gánh xiếc biểu diễn hay quá!
c. Cổng trường đang khóa rồi, trốn ra sao được?
d. Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở về lỗi sai của hai bạn.
e. Cô giáo là người mẹ hiền của các bạn học sinh.

	10
	Cho đoạn thơ:                     Con ong bé nhỏ chuyên cần
                                        Mải mê bay khắp cánh đồng gần xa
                                             Ong đi tìm hút nhụy hoa
                                        Về làm mật ngọt thật là đáng khen
 Nêu suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ : .................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

	11
	Màu thứ cấp là những màu nào?
     A. đỏ, xanh lá, vàng                                              
     B. vàng, cam, xanh dương
     C. cam, xanh lá, tím

	12
	 Bài hát Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ nào sáng tác?
        A. Nhạc sĩ Y Vân                                        B. Nhạc sĩ Văn Cao   
        C. Nhạc sĩ Hoàng Long                               D. Nhạc sĩ Việt Anh

	13
	Chuột và Mèo cùng di chuyển về phía bên phải. Khi chuột đi được 1 ô vuông thì mèo đi được 2 ô. Hỏi ở ô số mấy Mèo bắt được chuột?
	Mèo
	
	
	
	
	
	Chuột
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	



....................................................................................................................................................

	14
		Số bị che bởi bông hoa là số.......................
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	15
	Bể thứ nhất đựng 26 lít nước, bể thứ hai đựng 42 lít nước. Hỏi cần đổ bao nhiêu lít nước từ bể thứ hai sang bể thứ nhất để hai bể có cùng một lượng nước?
....................................................................................................................................................

	16
	a. Hôm nay, Hoa cộng tuổi bạn ấy và chị bạn ấy được 25 tuổi. Sang năm tổng số tuổi của hai chị em là: …… tuổi.
b. Một con tàu vượt đại dương mất 7 ngày. Hỏi có 7 con tàu như thế vượt đại dương mất mấy ngày?            A. 14                    B. 49                       C. 7

	17
	Bà làm 11 chiếc bánh bích quy. Bà trang trí 5 chiếc trong số đó với nho khô và 7 chiếc với hạnh nhân. Vậy ít nhất có ……. chiếc được trang trí với cả nho khô và hạnh nhân.

	18
	What is your hobby?
	 My hobby is.........
A. swim                         B. swimming                       C. swimming                                    
	               





	19
		Câu đố: Nợ nước sầu tiếng gọi
              Thù nhà nặng lời nguyền
              Bà cắm gươm xuống bãi
              Dựng lại làng An Biên.
	Cờ nghĩa màu đỏ chói 
Bay khắp vùng tiền duyên
Từ An Biên ngày ấy
Thành Hải Phòng ngày nay. (Bà là ai?)
.............................................................................




	20
	Các phím F, J thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím trên.                   B. Hàng phím cơ sở.               C. Hàng phím dưới.
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